
A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I

1 103 130 116 135 138 126 124 115 101 1 267 304 384 464 430 404 370 319 257 1 418 442 448 500 497 496 494 491 452

2 118 133 158 236 197 182 158 137 121 2 328 396 469 587 545 526 476 390 320 2 441 468 483 576 509 502 501 462 442

3 145 193 352 651 720 501 270 180 137 3 430 525 625 708 712 673 676 515 427 3 460 483 508 580 519 517 512 504 474

4 172 352 962 1487 1738 1258 701 272 170 4 521 624 746 828 842 815 772 637 531 4 493 510 538 566 540 537 531 523 482

5 233 701 1673 2860 3190 2660 1525 555 192 5 598 720 846 904 910 891 842 727 606 5 517 536 542 550 546 550 543 532 507

6 313 943 2330 3380 3630 3200 1838 601 241 6 638 758 866 928 933 927 878 787 654 6 532 547 550 543 536 535 545 572 552

7 265 832 1991 3030 3350 2980 1757 592 191 7 597 739 849 906 918 908 869 783 716 7 547 532 535 529 525 527 540 582 649

8 199 500 1268 2030 2340 1945 870 320 149 8 546 660 768 838 854 833 770 686 556 8 511 515 507 509 506 502 504 515 510

9 147 219 441 912 955 613 347 169 123 9 437 547 649 697 738 706 636 541 418 9 457 476 461 462 466 464 464 457 433

A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 10 15 16 18 18 15 13 12 9 1 18 18 18 20 18 18 18 16 16

2 5 5 8 8 8 8 5 5 5 2 15 18 20 23 22 20 18 16 15 2 18 18 18 23 20 19 18 18 16

3 5 8 13 20 26 20 10 8 5 3 18 23 26 28 28 26 23 19 17 3 19 19 20 23 20 20 19 18 18

4 8 15 33 58 67 54 26 11 7 4 26 28 32 35 34 32 28 25 23 4 20 20 20 23 20 20 20 20 18

5 10 26 72 112 120 101 51 18 8 5 28 31 36 38 37 35 31 27 26 5 20 20 21 22 20 20 20 20 18

6 12 34 92 134 146 125 69 23 8 6 31 33 36 39 39 36 33 28 26 6 20 21 23 21 20 20 20 22 20

TỪ 7 13 31 82 120 136 113 64 21 8 7 28 32 36 38 37 36 33 28 24 7 21 21 21 20 20 21 20 21 23

(Lx) 0 (umol/m2s) 8 8 18 49 82 92 71 35 13 7 8 26 28 33 34 35 33 30 27 24 8 20 21 20 20 20 20 20 20 18

(Lx) 101 (umol/m2s) 9 5 8 18 31 36 24 12 7 5 9 20 25 28 30 30 28 25 23 18 9 18 18 18 20 19 18 18 18 17

(Lx) 201 (umol/m2s)

Điện Áp AC 220V 50/60Hz

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN LED THANH RAY ZAKO 30W
Bổ sung ánh sáng cần thiết cho quá trình quang hợp của cây trồng hoàn toàn trong nhà

CTY TNHH XNK NHẬT THÀNH
Website: zako.vn

Phone: 0909821118ĐÈN LED QUANG HỢP

THÔNG SỐ ĐÈN LED THANH RAY 30W

Công Suất 30 W

Bước Sóng Ánh Sáng Toàn quang phổ - ZK310

Màu Ánh Sáng Trắng ấm

Tuổi Thọ Chip Led Trên 50.000 giờ

Nhiệt Độ Màu 4000K-5000K

Diện Tích Chiếu Sáng
50cm 100cm 150cm

D=0.6m D=1.1m D=1.8m

Lắp Đặt Lắp thanh ray

Hiệu Năng Quang Hợp 50cm 100cm 150cm

   Lux (Lx) - Cao Nhất 3630 933 649

   PPFD(umol/m2s) - Cao Nhất 146 39 23 Độ sáng (lx) đèn Zako 30W, độ cao đèn 50cm Độ sáng (lx) đèn Zako 30W, độ cao đèn 100cm Độ sáng (lx) đèn Zako 30W, độ cao đèn 150cm

   Lux (Lx) -Trung Bình (*) 881 647 510

TỪ ĐẾN ĐẾN

   PPFD(umol/m2s) -Trung Bình (*) 34 26

Kích Thước Φ85 x L175 x H118 mm

Khối Lượng 0.7 Kg

(**) Giá trị trung bình đo trên diện tích 90cm x 90cm

Máy đo PPFD: SQ-520, Apogee Full-Spectrum Quantum Sensor

Máy đo Lux: Lux Meter LX1010BS

20

Chống Nước Không

PPFD (umol/m2s) đèn Zako 30W, độ cao đèn 150cm

0 200 100

201 2000 200

2001 40000 2000 PPFD (umol/m2s) đèn Zako 30W, độ cao đèn 50cm PPFD (umol/m2s) đèn Zako 30W, độ cao đèn 100cm

90 cm
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